	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

PHÒNG THANH TRA- ĐBCLGD

                              Số:  266 / KH- ĐVTDT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                          Thanh Hóa, ngày 18 tháng 05 năm 2016


KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CHÍNH QUY
 HK II NĂM HỌC 2015-2016 
- Căn cứ Quyết định số : 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học;

  - Căn cứ Thông tư số 57/TB-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ Quyết định số: 536/QĐ-ĐVTDT ngày 24/08/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015-2016 của Trường đại học VH,TT&DL Thanh Hóa; 
Căn cứ vào kết quả báo cáo điều kiện thi kết thúc học phần của Phòng QL ĐT; 
Phòng TT- ĐBCLGD xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2015-2016 cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức thi  

- Từ ngày  21/05 /2016 đến hết ngày 31/05/2016
- Thời gian bắt đầu thi: Buổi sáng từ 7h30, buổi chiều từ 13h30. 

2. Công tác đề thi: Đề thi do Phòng Thanh tra -ĐBCLĐT quản lý và in sao theo quy định.
3. Về công tác coi thi: CBGV được phân công coi thi được thể hiện cụ thể trong kế hoạch thi. CB coi thi phải có mặt tại điểm thi trước 30p để làm các thủ tục chuẩn bị cho các buổi coi thi.
4. Về điểm thi: Cơ sở 1, 561 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa; cơ sở 2, 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa (dành cho các HP chuyên ngành của Khoa Du lịch)
5. Lịch thi và danh sách GV coi thi 
	TT
	Buổi thi
	Ngày thi
	Tổng số SV
	Lớp HP
	Phòng Thi
	Tên HP
	Hình thức
	Cán bộ coi thi, chấm thi
	Ghi chú

	1

	Chiều
	 21/05/2016
	18
	SP ÂN K3 + SPMT K3
	202C
	Nghệ thuật học đại cương
	Tự luận
	Lê Văn Doanh

Vũ Thị Huyền

Lê Đăng An

Hoàng Thị Hằng
Nguyễn Thành Trung

Giáp Thị Phương

Nguyễn Thị Giang

Lê Thị Dương

Đỗ Thu Hương

Ngô Phương Thúy

Đặng Thế Hanh

Ng. Thi Lan Anh

Trịnh Xuân Phương

Nguyễn Văn Tương

Vũ Thị  Thủy
Tăng Đức Vũ
Phạm Ngọc Thủy 

Vũ Đức Thành 

Trương Huyền Trang

Tăng Đức Vũ

Bùi Thị Hằng

Hoàng Ánh Tuyết

Phạm Thu Liên

Trịnh Thị Cúc

	

	
	
	
	19
	TN K2 + TN K1
	501 C
	
	
	
	

	
	
	
	10
	HH K1 + ĐH K3 + 

TKTT K2
	502 C
	
	
	
	

	
	
	
	05
	 Đồ họa K2
	
	Lịch sử Mỹ thuật thế giới
	Tự luận
	
	

	
	
	
	13
	CTXH K1
	
	Lý thuyết CTXH
	Tự luận
	
	

	
	
	
	14
	SPANK4+ SPMTK4
	503 C
	Tâm Lý học đại cương
	Tự luận
	
	

	
	
	
	13
	TN K3 + TKTT K3 
	
	
	
	
	

	
	
	
	25
	GDMN K1
(từ STT 1- 25)
	303B
	
	
	
	

	
	
	
	25
	GDMN K1
(từ STT 26- 50)
	304B
	
	
	
	

	
	
	
	15
	TTH K1 + TTH K2
	305 B
	Tâm lý học đại cương
	
	
	

	
	
	
	04
	LTTTH K2
	
	Quản trị, hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển
	Tự luận
	
	

	
	
	
	20
	VHDL K2
	402C
	Văn hóa dân gian
	Tự luận
	
	

	
	
	
	08
	VHDL K3
	
	
	
	
	

	
	
	
	26
	QLVHK3
	403C
	
	
	
	

	
	
	
	08
	QLTDTTK2
	404C
	Đại cương khoa học quản lý
	Tự luận
	
	

	
	
	
	10
	QLVHK4
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	VHDLK4
	CS 2

(P. 302A)
	Tổng quan du lịch
	Tự luận
	
	

	
	
	
	17
	QTKSK2 + QTDVDLLH
	CS 2

(P. 303A)
	Nguyên lý kế toán
	Tự luận
	
	

	2
	Sáng
	23/5/2016
	16
	SPANK2A
	202C
	Phân tích tác phẩm âm nhạc
	Tự luận
	Lê Văn Doanh

Vũ Thị Huyền

Lê Đăng An

Nguyễn Thành Trung

Giáp Thị Phương

Nguyễn Thị Giang

Lê Thị Dương

Đỗ Thu Hương

Ngô Phương Thúy

Đặng Thế Hanh

Ng. Thi Lan Anh

Trịnh Xuân Phương

Nguyễn Văn Tương

Vũ Thị  Thủy
Tăng Đức Vũ
Phạm Ngọc Thủy 

Vũ Đức Thành 

Trương Huyền Trang

Bùi Thị Hằng

Hoàng Ánh Tuyết

Phạm Thu Liên

Trịnh Thị Cúc

Ng. Thùy Dung 

Hoàng Thị Hằng

Lê Thị Hòa (K. VHTT)

Hoàng Anh Công

Tạ Thị Thủy

Ng. Thùy Dương

	

	
	
	
	16
	SPANK2 B
	203C
	
	
	
	

	
	
	
	10
	TN K1
	204C
	
	
	
	

	
	
	
	24
	QLTDTT K2 + 

SPÂN K4 
	205C

403 B
	Những nguyên lý của CN Mác – Lênin (HP2)
	Tự luận
	
	

	
	
	
	15
	TN K3 + SPMT K4 + TKTT K3
	
	
	
	
	

	
	
	
	25
	GDMN K1
(từ STT 1- 25)
	303B
	
	
	
	

	
	
	
	25
	GDMN K1
(từ STT 26- 50)
	304 B
	
	
	
	

	
	
	
	23
	CTXH K1 +

QLVH K4 +
	305 B
	
	
	
	

	
	
	
	20
	TTH K3 + QLNN K1 + NNA K1
	404 B
	
	
	
	

	
	
	
	27
	VHDL K4 +

QTKS K2 + 

DVDL & LH
	402C
	
	
	
	

	
	
	
	26
	QLVH K3


	202C
	Quản lí nhà nước về VH,TT&DL
	Tự luận
	
	

	
	
	
	01
	LTVHDL K4
	203C


	
	
	
	

	
	
	
	12
	QLTDTTK1
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	VHDLK2
	CS 2

(P. 301A)
	
	
	
	

	
	
	
	12
	QTKSK1
	CS 2

(P. 302A)
	
	
	
	

	
	
	
	08
	VHDL K3 
	
	
	
	
	

	3

	Chiều 
	23/5/2016
	26
	QLVH K3 

	202C
	Mỹ học đại cương
	Tự luận
	Lê Đăng An

Nguyễn Thành Trung

Giáp Thị Phương

Ngô Phương Thúy

Đặng Thế Hanh

Ng. Thi Lan Anh

Trịnh Xuân Phương

Nguyễn Văn Tương
	

	
	
	
	20
	VHDL K2 
(nhóm VNH)
	203C
	
	
	
	

	
	
	
	26
	QTKS K1 + TTH K2 + VHDL K3 
	204C
	
	
	
	

	
	
	
	05
	Đồ họa K2
	403C
	Lịch sử MT Việt Nam 
	Tự luận
	
	

	
	
	
	05
	TKTTK3
	
	Giải phẫu thực hành
	Tự luận
	
	

	
	
	
	11
	TT học K1
	
	Người dùng tin
	Tự luận
	
	

	4
	Sáng 
	24/5/2016
	25
	GDMN K1
(từ STT 1- 25)
	405 C
	Âm nhạc cơ bản
	Tự luận

	Vũ Thị Huyền

Lê Đăng An

Hoàng Thị Hằng
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thị Giang

Ngô Phương Thúy

Đặng Thế Hanh

Ng. Thi Lan Anh

Trịnh Xuân Phương

Nguyễn Văn Tương

Vũ Thị Thủy
Bùi Thị Hằng


	

	
	
	
	25
	GDMN K1
(từ STT 26- 50)
	203C
	
	
	
	

	
	
	
	26
	QLVH K2


	204C
	Marketing văn hoá nghệ thuật
	Tự luận
	
	

	
	
	
	24
	TDTT K2 +

SPÂN K4
	205C
	PP nghiên cứu khoa học
	Tự luận
	
	

	
	
	
	14
	TN K3 +

SPMT K4
	301C
	
	
	
	

	
	
	
	04
	TTH K2
	
	Thống kê học
	Tự luận
	
	

	
	
	
	20
	VHDL K2
	CS 2

(P. 301A)
	Tiền tệ và thanh toán quốc tế
	Tự luận
	
	

	
	
	
	01
	LTVHDL K4
	
	
	
	
	

	5
	Chiều
	24/5/2016
	20
	TDTT K1 +  TTH K2 + LT TTH K3
	202C
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
	Tự luận
	Vũ Thị Huyền

Lê Đăng An

Hoàng Thị Hằng
Nguyễn Thành Trung

Lê Thị Dương 

Nguyễn Thị Giang

Đỗ Thu Hương

Ngô Phương Thúy

Đặng Thế Hanh

Ng. Thi Lan Anh

Trịnh Xuân Phương

Nguyễn Văn Tương

Vũ Thị Thủy
Lê Văn Doanh
Lê Thị Hòa (K. VHTT)

Tăng Đức Vũ 
Bùi Thị Hằng


	

	
	
	
	26
	QLVH K3 
	203C
	
	
	
	

	
	
	
	22
	VHDL K3 + 

QTKS K1
	204C
	
	
	
	

	
	
	
	17
	SP ÂN K3 
	205C
	
	
	
	

	
	
	
	20
	TN K2 + SPMT K3 + HH K1 + ĐH K3 + TKTT K2
	301 C
	
	
	
	

	
	
	
	08
	DV Cải lương
	CS 2

(P. 301A
	Lịch sử Sân khấu
	Tự luận
	
	

	
	
	
	26
	QLVH K2
	304 C
	Khu vực học
	Tự luận
	
	

	
	
	
	20
	VHDL K2
	CS 2

(P. 302A)
	Nghệ thuật biểu diễn truyền thống VN
	Tự luận
	
	

	
	
	
	31
	CTXH K1 + QLVH K4 + TTH K3 + QLNN K1
	303 C
	Tiếng Anh 2
	Vấn đáp
	GV chấm: Lê Thanh Hà; Ng. Hồng Lê
	

	6
	Sáng
	25/5/2016
	26
	QLVH K2


	202C
	Quản lí nguồn nhân lực trong các tổ chức VHNT
	Tự luận
	Vũ Thị Huyền
Lê Đăng An

Tạ Thị Thủy
Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thị Giang

Ngô Phương Thúy

Đặng Thế Hanh

Ng. Thi Lan Anh
Trịnh Xuân Phương

Nguyễn Văn Tương

Vũ Thị Thủy 

Bùi Thị Hằng

Hoàng Anh Công 

 Ng. Thùy Dung 

Hoàng Thị Hằng 


	

	
	
	
	26
	QLVH K3


	203C

	Văn hoá các dân tộc Việt Nam
	Tự luận
	
	

	
	
	
	01
	LTVHDL K4
	
	
	Tự luận
	
	

	
	
	
	04
	TTH K2
	
	Các phương pháp tối ưu hoá
	Tự luận
	
	

	
	
	
	18
	CTXH K1 +

QLVH K4 +

TTH K3 
	204C
	Pháp luật đại cương
	Tự luận
	
	

	
	
	
	16
	QLNN K1 + NNA K1
	205C
	
	
	
	

	
	
	
	27
	VHDL K4 +

QTKS K2 +

DVDL & LH
	301 C
	
	
	
	

	
	
	
	20
	VHDL K2
	CS 2

(P. 301A)
	Quản trị học
	Tự luận
	
	

	
	
	
	22
	QTKSK1+ VHDLK3
	CS 2

(P. 302A)
	Kinh tế Việt Nam
	Tự luận
	
	

	
	
	
	18
	QLTDTT K2 + TKTT K3 + SPMT K4
	203C
	Tiếng Anh 2
	Vấn đáp
	GV chấm: Lê Thanh Hà; Ng. Hồng Hạnh

	

	7
	Sáng
	26/5/2016
	19
	TN K1+ TN K2
	202C
	Nhạc khí phổ thông
	Tự luận
	Vũ Thị Huyền

Lê Đăng An

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thị Giang

Đặng Thế Hanh

Ng. Thi Lan Anh
Bùi Thị Hằng
	

	
	
	
	26
	QLVH K2


	203 C
	Làng xã Việt Nam
	Tự luận
	
	

	
	
	
	21
	TCNKAN K28


	205C
	Đọc ghi nhạc II
	Thực hành
	GV đánh đàn: Phạm Ngọc Đỉnh
	

	
	
	
	04
	DV cải lương
	
	Xướng âm
	Thực hành
	
	

	
	
	
	21
	VHDL K2 + LTVHDLK4
	302 C
	Tiếng Anh chuyên ngành 1
	Vấn đáp
	GV chấm: Lê Thanh Hà; Ng. Hồng Hạnh
	

	8
	Sáng
	27/5/2016
	26
	QLVH K2

	202C
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	Tự luận
	Vũ Thị Huyền

Lê Đăng An

Hoàng Thị Hằng
Nguyễn Thành Trung

Bùi Thị Hằng
Ngô Phương Thúy

Đặng Thế Hanh

Ng. Thi Lan Anh

Nguyễn Thành Trung

Trịnh Xuân Phương
Vũ Thị Thủy 


	

	
	
	
	26
	QLVH K3


	203C

	
	
	
	

	
	
	
	20
	VHDL K2
	204 C

	Quản trị an ninh khách sạn
	Tự luận
	
	

	
	
	
	11
	TTH K1
	205 C

	Mạng máy tính và an toàn thông tin
	Tự luận
	
	

	
	
	
	04
	TTH K3
	
	Thông tin học đại cương
	Tự luận
	
	

	
	
	
	01
	TKTTK3
	
	Vẽ kỹ thuật
	Tự luận
	
	

	
	
	
	08
	TKTTK1
	
	Lịch sử thời trang
	Tự luận
	
	

	
	
	
	27
	VHDL K4 +

QTKS K2 + 

DVDL & LH 
	CS 2

(P. 301 A)
	Tiếng Anh 2
	Vấn đáp
	GV chấm: Ng. Hồng Lê; Ng. Hồng Hạnh
	

	
	
	
	07
	TCNKAN K27
	305 C
	Đọc ghi nhạc IV
	Thực hành
	GV đánh đàn: 
Phạm Ngọc Đỉnh
	

	9
	Sáng
	30/5/2016
	25
	GDMN K1
(từ STT 1- 25)
	202C
	Cơ sở Văn hóa Việt Nam
	Tự luận
	Lê Văn Doanh

Vũ Thị Huyền

Lê Đăng An

Hoàng Thị Hằng
Nguyễn Thành Trung

Giáp Thị Phương

Nguyễn Thị Giang

Ngô Phương Thúy

Đặng Thế Hanh

Ng. Thi Lan Anh

Trịnh Xuân Phương

Nguyễn Văn Tương

Vũ Thị Thủy
Bùi Thị Hằng
Vũ Đức Thành 

Trương Huyền Trang

Ng. Thùy Dung
Phạm Thu Liên


	

	
	
	
	25
	GDMN K1
(từ STT 26- 50)
	203C


	
	
	
	

	
	
	
	21
	VHDL K4 +

QTKS K2 
	204 C


	
	
	
	

	
	
	
	26
	DVDL & LH +

VHDL K2 (nhóm VNH)
	205 C
	
	
	
	

	
	
	
	14
	CTXH K1 +

QLVH K4 
	   301 C
	
	
	
	

	
	
	
	08
	VHDLK3
	
	
	
	
	

	
	
	
	17
	TTH K3 +

QLNN K1 + NNA K1
	   303 C
	
	
	
	

	
	
	
	26
	QLVH K2
	   304 C
	
	
	
	

	
	
	
	26
	QLVH K3
	401C
	
	
	
	

	
	
	
	20
	VHDL K2
	CS 2

(P. 301 A)
	Quản trị Resort
	Tự luận
	
	

	10


	Sáng
	31/5/2016
	14
	QTKS K1
	CS 2

(P. 301 A)
	Thương mại điện tử
	Tự luận
	Lê Văn Doanh

Vũ Thị Huyền

Lê Đăng An

Hoàng Thị Hằng
Nguyễn Thành Trung

Giáp Thị Phương

Nguyễn Thị Giang

Ngô Phương Thúy

Đặng Thế Hanh

Ng. Thi Lan Anh

Trịnh Xuân Phương

Nguyễn Văn Tương

Vũ Thị Thủy
Bùi Thị Hằng

Vũ Đức Thành 

Trương Huyền Trang

Ng. Thùy Dung
	

	
	
	
	20
	VHDLK2
	CS 2

(P. 302 A)
	
	
	
	

	
	
	
	26
	QLVH K2


	204 C
	Văn hoá công sở
	Tự luận
	
	

	
	
	
	17
	SPANK3
	205C
	Hòa âm 2
	Tự luận
	
	

	
	
	
	09
	TN K2
	
	
	
	
	

	
	
	
	12
	SPÂNK4
	303B
	Lý thuyết âm nhạc 2
	Tự luận
	
	

	
	
	
	12
	TNK3
	
	
	
	
	

	
	
	
	21
	TCNKAN K28
	304 B
	
	
	
	

	
	
	
	12
	QLTDTTK1
	404B
	LL&PPTDTT
	Tự luận
	
	

	
	
	
	20
	VHDL K2
	CS 2

(P. 302 A)
	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1
	Tự luận
	
	

	
	
	
	01
	LTVHDL K4
	
	
	
	
	

	
	
	
	50
	GD MN K1
	205 C
	Tiếng Anh 2
	Vấn đáp
	GV chấm: Ng. Hồng Lê; Ng. Hồng Hạnh
	


Trên đây là kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp chính quy học kỳ II năm học 2015-2016. Yêu cầu các khoa và giảng viên được phân công thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi theo đúng kế hoạch.

                KT. HIỆU TRƯỞNG

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

        







          PHÒNG TT- ĐBCLGD

                        


                                Đã ký
                        TS. Lê Thanh Hà
                           






   
               Phạm Thị Phượng
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